
 

 

BÞ GIÁO DþC VÀ ĐÀO T¾O 

           –––––––––––––– 

DANH MþC 

Văn bản quy ph¿m pháp luật thußc lĩnh vực quản lý nhà nước của  
Bß Giáo dÿc và Đào t¿o hết hiệu lực toàn bß năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BGDĐT ngày      tháng 01 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

STT 

Tên lo¿i 
văn bản  

Số, ký hiệu; 
ngày tháng năm 

ban hành văn 
bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu 
nßi dung văn bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

 

Văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành     

1. 

Nghị định  99/2014/NĐ-CP 

ngày 25/10/2014  

Quy định việc đầu tư phát triển 
tiềm lực và khuyến khích hoạt 
động khoa học và công nghệ 
trong các cơ sở giáo dục đại học 
vào danh mục các văn bản hết 
hiệu lực toàn bộ 

Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 

30/12/2022 của Chính phủ quy định 
về hoạt động khoa học và công nghệ 
trong cơ sở giáo dục đại học 

01/3/2023 

 

Văn bản QPPL do Bß trưởng Bß Giáo dÿc và Đào t¿o ban hành và liên tịch ban hành    

2. 

Quyết 
định  

01/2003/QĐ-

BGDĐT ngày 

02/01/2003 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn 
thư viện trường phổ thông 

Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 
22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy định 
tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục 
mầm non và phổ thông 

07/01/2023 

 

3. Quyết 
định  

01/2004/QĐ-

BGDĐT ngày 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 
số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 

Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 
22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 07/01/2023 
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STT 

Tên lo¿i 
văn bản  

Số, ký hiệu; 
ngày tháng năm 

ban hành văn 
bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu 
nßi dung văn bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

 

29/01/2004  02 tháng 01 năm 2003 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành Quy định tiêu 
chuẩn thư viện trường phổ thông 

dục và Đào tạo ban hành Quy định 
tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục 
mầm non và phổ thông 

4. 

Thông tư 
liên tịch 

43/2007/TTLT-

BTC-BGDĐT 
ngày 02/5/2007 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 
82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 

4 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc điều chỉnh 
mức học bổng chính sách và trợ 
cấp xã hội đối với học sinh, sinh 
viên là người dân tộc thiểu số 
học tại các trường đào tạo công 
lập 

Thông tư số 45/2023/TT-BTC ngày 07 

thán 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính bãi bỏ các Thông tư liên tịch 
số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 

02 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 
thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-

TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc điều 
chỉnh mức học bổng chính sách và trợ 
cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên 
là người dân tộc thiểu số học tại các 
trường đào tạo công lập, Thông tư liên 
tịch số 40/2013/TTLT-BTC-

BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng 
dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-

2015. 

23/8/2023 

 

5. Thông tư  24/2010/TT-

BGDĐT ngày 
Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của trường phổ thông 

Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 
06/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

18/3/2023  
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STT 
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Số, ký hiệu; 
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02/8/2010  dân tộc bán trú dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của trường phổ 
thông dân tộc bán trú  

6. Thông tư  56/2011/TT-

BGDĐT ngày 
25/11/2011 

Ban hành Quy chế thi chọn học 
sinh giỏi cấp quốc gia 

Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT ngày 
10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia 

25/11/2023 

 

7. Thông tư 06/2012/TT-

BGDĐT ngày 
15/2/2012 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của trường trung học 
phổ thông chuyên  

Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT ngày 
28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của trường trung 
học phổ thông chuyên 

15/4/2023 

 

8. Thông tư  41/2012/TT-

BGDĐT ngày 
19/11/2012 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế thi chọn học sinh giỏi 
cấp quốc gia ban hành kèm theo 
Thông tư số 56/2011/TT-

BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT ngày 
10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia 

25/11/2023 

 

9. Thông tư 
liên tịch  

58/2012/TTLT-

BGDĐT-

BLĐTBXH ngày 
28/12/2012  

Quy định điều kiện và thủ tục 
thành lập, hoạt động, đình chỉ 
hoạt động, tổ chức lại, giải thể 
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo 
dục hòa nhập 

Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT ngày 
28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Trung tâm hỗ 
trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

20/02/2023 

 

10. Thông tư 12/2014/TT-

BGDĐT ngày 
Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và 
Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt 

Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT ngày 
28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

15/4/2023 
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STT 

Tên lo¿i 
văn bản  

Số, ký hiệu; 
ngày tháng năm 

ban hành văn 
bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu 
nßi dung văn bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

 

18/4/2014 động của trường trung học phổ 
thông chuyên ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2012/TT-

BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 
2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của trường trung 
học phổ thông chuyên 

11. Thông tư 

36/2012/TT-

BGDĐT ngày 

24/10/2012 

 

Ban hành Quy định về tổ chức 
dạy học, kiểm tra và cấp chứng 
chỉ tiếng dân tộc thiểu số 

Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT ngày 
18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy định việc tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng 
chỉ tiếng dân tộc thiểu số 

03/6/2023 

 

12. Thông tư 
liên tịch 

40/2013/TTLT-

BTC-

BGDĐT ngày 

10/4/2013 

 Hướng dẫn quản lý, sử dụng 
kinh phí thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia giáo dục và 

đào tạo giai đoạn 2012-2015. 

Thông tư số 45/2023/TT-BTC ngày 07 

thán 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính bãi bỏ các Thông tư liên tịch 
số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 

02 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 
thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-

TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc điều 
chỉnh mức học bổng chính sách và trợ 
cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên 
là người dân tộc thiểu số học tại các 
trường đào tạo công lập, Thông tư liên 
tịch số 40/2013/TTLT-BTC-

BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ 

23/8/2023 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-82-2006-QD-TTg-muc-hoc-bong-chinh-sach-HSSV-dan-toc-thieu-so-tai-truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-du-bi-dai-hoc-dieu-chinh-194-2001-QD-TTg-11258.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-lien-tich-40-2013-TTLT-BTC-BGDDT-huong-dan-quan-ly-su-dung-kinh-phi-181379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-lien-tich-40-2013-TTLT-BTC-BGDDT-huong-dan-quan-ly-su-dung-kinh-phi-181379.aspx
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STT 

Tên lo¿i 
văn bản  

Số, ký hiệu; 
ngày tháng năm 

ban hành văn 
bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu 
nßi dung văn bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng 
dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-

2015. 

13. 

Thông tư  
37/2013/TT-

BGDĐT ngày 
27/11/2013 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy chế thi chọn học sinh 
giỏi cấp quốc gia ban hành kèm 
theo Thông tư số 56/2011/TT-

BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 
2011 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Thông tư số 41/2012/TT-

BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 
2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT ngày 
12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia 

25/11/2023 

 

14. 

Thông tư  
10/2014/TT-

BGDĐT ngày 
11/4/2014 

 

 

Ban hành Quy chế quản lý công 
dân Việt Nam học tập ở nước 
ngoài 

Thông tư 12/2023/TT-BGDĐT ngày 
15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo bãi bỏ một số Thông tư do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

31/7/2023 

 

15. 

Thông tư 

23/2014/TT-

BGDĐT ngày 

18/7/2014 

Ban hành Quy định về đào tạo 
chất lượng cao trình độ đại học 

Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT 
ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ Thông tư 
số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 

tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy 
định về đào tạo chất lượng cao trình 

01/12/2023  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2014-TT-BGDDT-quan-ly-cong-dan-Viet-Nam-hoc-tap-o-nuoc-ngoai-227397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2014-TT-BGDDT-quan-ly-cong-dan-Viet-Nam-hoc-tap-o-nuoc-ngoai-227397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2014-TT-BGDDT-quan-ly-cong-dan-Viet-Nam-hoc-tap-o-nuoc-ngoai-227397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-23-2014-tt-bgddt-quy-dinh-dao-tao-chat-luong-cao-trinh-do-dai-hoc-240505.aspx
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Tên lo¿i 
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Số, ký hiệu; 
ngày tháng năm 
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Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

 

độ đại học 

16. 

Thông tư  
28/2014/TT-

BGDĐT ngày 
26/8/2014  

Quy định về việc bồi dưỡng và 
cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ quản lý giáo dục 

Thông tư 12/2023/TT-BGDĐT ngày 
15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo bãi bỏ một số Thông tư do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

31/7/2023 

 

17. 

Thông tư 

01/2015/TT-

BGDĐT ngày 
15/01/2015 

Điều lệ trường cao đẳng. 
Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT ngày 
30/12/2022 ban hành Điều lệ trường 
cao đẳng sư phạm 

14/02/2023  

18. Thông tư 
liên tịch  

06/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV 

ngày 16/3/2015  

Quy định về danh mục khung vị 
trí việc làm và định mức số 
lượng người làm việc trong các 

cơ sở giáo dục mầm non công 
lập 

Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT 
ngày 30/10/2023 hướng dẫn về vị trí 
việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 
danh nghề nghiệp và định mức số 
lượng người làm việc trong các cơ sở 
giáo dục mầm non công lập 

16/12/2023 

 

19. Thông tư  30/2015/TT-

BGDĐT ngày 
11/12/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế tổ chức và hoạt động 
của trường phổ thông dân tộc 
bán trú ban hành kèm theo 

Thông tư số 24/2010/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 
2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 
06/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của trường phổ 
thông dân tộc bán trú  

18/3/2023  

20. Thông tư  01/2016/TT-

BGDĐT ngày 
Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của trường phổ thông 

Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT 
ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ 

10/4/2023  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-03-2023-TT-BGDDT-Quy-che-to-chuc-hoat-dong-truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru-553383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-03-2023-TT-BGDDT-Quy-che-to-chuc-hoat-dong-truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru-553383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-03-2023-TT-BGDDT-Quy-che-to-chuc-hoat-dong-truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru-553383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-03-2023-TT-BGDDT-Quy-che-to-chuc-hoat-dong-truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru-553383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-03-2023-TT-BGDDT-Quy-che-to-chuc-hoat-dong-truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru-553383.aspx
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15/01/2016  dân tộc nội trú Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động của trường 
phổ thông dân tộc nội trú 

21. Thông tư 
liên tịch  

19/2016/TTLT-

BGDĐT-BNV 

ngày 22/6/2016  

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp nhân viên hỗ 
trợ giáo dục người khuyết tật 
trong các cơ sở giáo dục công 
lập 

Thông tư số 21/2023/TT-BGDĐT 
ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục 
người khuyết tật trong các cơ sở giáo 
dục công lập 

16/12/2023 

 

22. 

Thông tư 

16/2017/TT-

BGDĐT ngày 
12/7/2017 

 Hướng dẫn về danh mục khung 
vị trí việc làm và định mức số 
lượng người làm việc trong các 
cơ sở giáo dục phổ thông công 
lập Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT 

ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị 
trí việc làm, cơ cấu viên chức theo 
chức danh nghề nghiệp và định mức 
số lượng người làm việc trong các cơ 
sở giáo dục phổ thông và các trường 
chuyên biệt công lập 

16/12/2023 

Các quy 

định về giám 

định mức 
tiết dạy tại 
Điều 9 
Thông tư 
số 16/2017/

TT-

BGDĐT tiếp 
tục được 
thực hiện 
cho đến khi 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 
có hướng 
dẫn mới 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-16-2017-tt-bgddt-khung-vi-tri-viec-lam-so-luong-nguoi-lam-co-so-giao-duc-pho-thong-355050.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-16-2017-tt-bgddt-khung-vi-tri-viec-lam-so-luong-nguoi-lam-co-so-giao-duc-pho-thong-355050.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-16-2017-tt-bgddt-khung-vi-tri-viec-lam-so-luong-nguoi-lam-co-so-giao-duc-pho-thong-355050.aspx
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23. 

Thông tư 

34/2017/TT-

BGDĐT ngày 
25/12/2017  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế quản lý công dân Việt 
Nam học tập ở nước ngoài ban 
hành kèm theo Thông tư số 
10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 
tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Thông tư 12/2023/TT-BGDĐT ngày 
15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo bãi bỏ một số Thông tư do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

31/7/2023 

 

24. 

Thông tư  

01/2018/TT-

BGDĐT ngày 26 

tháng 01 năm 
2018 

Ban hành Danh mục thiết bị dạy 
học tối thiểu môn học Giáo dục 
quốc phòng và an ninh trong các 
trường tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học phổ thông và trường 
phổ thông có nhiều cấp học (có 

cấp trung học phổ thông), trung 
cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm 
và cơ sở giáo dục đại học 

Thông tư 19/2022/TT-BGDĐT ngày 
22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào ban hành Danh mục thiết 
bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục 
quốc phòng và an ninh trong các 
trường tiểu học, trung học cơ sở, trung 
học phổ thông và trường phổ thông có 
nhiều cấp học, trường cao đẳng sư 
phạm và cơ sở giáo dục đại học 

06/02/2023 

 

25. 

Thông tư  
07/2019/TT-

BGDĐT ngày 
02/5/2019  

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp và xếp lương 
nhân viên giáo vụ trong trường 
phổ thông dân tộc nội trú; trường 
trung học phổ thông chuyên; 

trường dự bị đại học và trường 
dành cho người khuyết tật công 
lập 

Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT ngày 
28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ 
nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ 
trong trường phổ thông dân tộc nội 
trú; trường trung học phổ thông 
chuyên; trường dự bị đại học và 
trường dành cho người khuyết tật 
công lập 

12/02/2023 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2023-TT-BGDDT-bai-bo-mot-so-Thong-tu-linh-vuc-giao-duc-569775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2018-tt-bgddt-danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-mon-hoc-giao-duc-quoc-phong-374722.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2018-tt-bgddt-danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-mon-hoc-giao-duc-quoc-phong-374722.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-19-2022-TT-BGDDT-Danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-mon-Giao-duc-quoc-phong-547698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-19-2022-TT-BGDDT-Danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-mon-Giao-duc-quoc-phong-547698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-19-2022-TT-BGDDT-Danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-mon-Giao-duc-quoc-phong-547698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-19-2022-TT-BGDDT-Danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-mon-Giao-duc-quoc-phong-547698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-19-2022-TT-BGDDT-Danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-mon-Giao-duc-quoc-phong-547698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-19-2022-TT-BGDDT-Danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-mon-Giao-duc-quoc-phong-547698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-19-2022-TT-BGDDT-Danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-mon-Giao-duc-quoc-phong-547698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-19-2022-TT-BGDDT-Danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-mon-Giao-duc-quoc-phong-547698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-19-2022-TT-BGDDT-Danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-mon-Giao-duc-quoc-phong-547698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-22-2022-TT-BGDDT-xep-luong-vien-chuc-giao-vu-truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-548098.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-22-2022-TT-BGDDT-xep-luong-vien-chuc-giao-vu-truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-548098.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-22-2022-TT-BGDDT-xep-luong-vien-chuc-giao-vu-truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-548098.aspx
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STT 

Tên lo¿i 
văn bản  

Số, ký hiệu; 
ngày tháng năm 

ban hành văn 
bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu 
nßi dung văn bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

 

26. 

Thông tư  
08/2019/TT-

BGDĐT ngày 
02/5/2019 

 Quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp, xếp 
lương nhân viên thiết bị, thí 
nghiệm trong các trường trung 
học và trường chuyên biệt công 
lập 

Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT ngày 
28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ 
nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, 
thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục 
phổ thông và trường chuyên biệt công 
lập  

12/02/2023 

 

27. 

Thông tư  

24/2019/TT-

BGDĐT ngày 26 
tháng 12 năm 
2019  

Ban hành Quy chế đào tạo trình 
độ cao đẳng ngành Giáo dục 
Mầm non 

Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT ngày 
10/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo 
trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 
Mầm non 

25/5/2023 

 

28. 

Thông tư  
02/2023/TT-

BGDĐT ngày 
06/01/2023 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy chế thi chọn học sinh 
giỏi cấp quốc gia ban hành kèm 
theo Thông tư số 56/2011/TT-

BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 
2011 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Thông tư số 41/2012/TT-

BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 
2012 và Thông tư số 
37/2013/TT-BGDĐT ngày 27 
tháng 11 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT ngày 
10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia 

25/11/2023 

 

        Tổng số: 28 văn bản 
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